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I. TÌNH HÌNH THỜI TIẾT, THIÊN TAI
[bookmark: _GoBack]1. Tin dự báo mưa dông, cảnh báo mưa lớn cục bộ, lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh ở khu vực Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ
Ngày và đêm 19/7, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa rào và dông, cục Bộ có nơi mưa to với lượng mưa phổ biến từ 10-40mm, cục bộ có nơi trên 80mm; khu vực Trung và Nam Trung Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa từ 10-30mm, cục bộ có nơi trên 50mm; khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa 10-40mm, cục bộ có nơi trên 70mm.
Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét, mưa đá: cấp 1.
2. Tin dự báo gió mạnh, sóng lớn và mưa dông trên biển
Ngày và đêm 19/7, ở vùng biển từ Khánh Hoà-Bình Thuận có gió Tây Nam mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8; sóng biển cao 2,0-3,0m. Ngoài ra, khu vực Giữa và Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa), vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang và vịnh Thái Lan có mưa rào và dông mạnh. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7-8.
Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do gió mạnh trên biển: cấp 2.
3. Tình hình mưa
- Mưa ngày (19h/17/7-19h/18/7): Các khu vực trên cả nước có mưa vừa, mưa to, lượng mưa phổ biến từ 50-70mm, một số trạm có lượng mưa lớn hơn như: Vũ Quang (Hà Tĩnh) 181mm; Chi Nê (Hoà Bình) 125mm; Cẩm Phả (Quảng Ninh) 125mm; Bình Liêu (Bắc Giang) 120mm; Liễu Đề (Nam Định) 164mm; Đồng Sơn (Nam Định) 147mm; Trung An (Thái Bình) 111mm; Hương Điền (Hà Tĩnh) 128mm; Hồ chứa nước Ia Glai (Gia Lai) 106mm. 
- Mưa đêm (19h/18/7-07h/19/7): Khu vực Đồng bằng Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ có mưa vừa, mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến từ 40-60mm, một số trạm có lượng mưa lớn hơn như: An Bình (Hoà Bình) 94mm; Phình Hồ (Quảng Ninh) 109mm; Quất Đông (Quảng Ninh) 99mm; Triệu Ái (Quảng Trị) 91mm; Tiểu Cấn (Trà Vinh) 103mm; Kế Sách (Sóc Trăng) 78mm.
- Mưa 3 ngày (19h/15/7-19h/18/7): Các khu vực trên cả nước có mưa, tổng lượng mưa phổ biến 120-150mm; một số trạm có tổng lượng mưa lớn hơn như: Chi Nê (Hoà Bình) 307mm; Liễu Đề (Nam Định) 444mm; Ninh Bình (Ninh Bình) 341mm; Đồng Sơn (Nam Định) 296mm; Thanh Hoá (Thanh Hoá) 240mm; Hồng Sơn (Nghệ An) 270mm; Hương Điền (Hà Tĩnh) 260mm.
I. TÌNH HÌNH THỦY VĂN
1. Các sông khu vực Bắc Bộ
Mực nước lúc 07h00 ngày 19/7 trên sông Hồng tại trạm Hà Nội là 5,16m; trên sông Thái Bình tại trạm Phả Lại là 1,90m; trên sông Hoàng Long tại trạm Gián Khẩu là 2,62 (>BĐ1: 0,12m), trên sông Đáy trại trạm Phủ Lý là 3,39m (>BĐ1: 0,39m). 
Dự báo: mực nước hạ lưu sông Hồng sẽ lên sau biến đổi chậm, đến 07h00 ngày 20/7 tại trạm Hà Nội có khả năng ở mức 5,25m; trong 36h tới, mực nước tại Phả Lại cao nhất có khả năng ở mức 2,00m và thấp nhất ở mức 1,45m. 
Ngày 19/7, lũ trên các sông thuộc khu vực tỉnh Ninh Bình xấp xỉ mức BĐ1; trên sông Đáy mực nước đỉnh lũ có khả năng ở mức dưới BĐ2 vào sáng ngày 19/7. 
2. Các sông khu vực Trung Bộ và Tây Nguyên: Mực nước trên các sông Mã, Cả, La đang xuống; các sông khác biến đổi chậm, mực nước hạ lưu các sông dao động theo điều tiết hồ chứa và thủy triều.
3. Các sông Nam Bộ: Mực nước đầu nguồn sông Cửu Long dao động theo triều. Đến ngày 21/7, mực nước cao nhất ngày tại Tân Châu ở mức 1,55m, tại Châu Đốc ở mức 1,75m.
III. TÌNH HÌNH HỒ CHỨA, ĐÊ ĐIỀU 
1. Hồ chứa trên hệ thống sông Hồng
	Tên hồ
	Thời gian
	Htl (m)
	Hhl (m)
	Qvào (m3/s)
	Qra (m3/s)
	H max trước lũ (m)
(từ 15/6 ÷ 19/7)

	Sơn La
	7h
	18/7
	201,96
	117,85
	777
	2.999
	200

	
	
	19/7
	201,18
	117,88
	1.527
	3.036
	

	Hòa Bình
	7h
	18/7
	107,91
	14,15
	3.974
	5.549
	105

	
	
	19/7
	107,38
	14,18
	4.470
	5.520
	

	Tuyên Quang
	7h
	18/7
	108,20
	52,26
	732
	1.230
	105,2

	
	
	19/7
	107,24
	52,32
	569
	1.234
	

	Thác Bà
	7h
	18/7
	55,50
	24,19
	470
	440
	56

	
	
	19/7
	55,57
	20,75
	370
	0
	


* Hồ thuỷ điện Hoà Bình đang mở 02 cửa xả đáy, hồ Tuyên Quang mở 01 cửa xả đáy.
2. Tình hình đê điều
Trong ngày trực ban không nhận được thông tin về sự cố đê điều xảy ra.
V. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO ỨNG PHÓ
1. Ngày 16/7/2024, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã có Công điện số 5021/CĐ-BNN-ĐĐ về việc mở cửa xả đáy thứ 2 hồ thuỷ điện Hoà Bình, 01 cửa xả đáy hồ thuỷ điện Tuyên Quang vào hồi 16h00 ngày 16/7/2024 và Văn bản số 5024/BNN-ĐĐ về việc đảm bảo an toàn hạ du khi xả lũ hồ thủy điện Hoà Bình, Tuyên Quang.
2. Ngày 18/7/2024, Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai có văn bản số 697/ĐĐ-QLĐĐ gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh Hà Nam, Nam Định, Thái Bình, Ninh Bình về việc tăng cường công tác tuần tra canh gác, đảm bảo an toàn đê điều.
3. Các địa phương tổ chức trực ban, theo dõi diễn biến thời tiết, thông tin dự báo, chỉ đạo ứng phó với mưa lớn, lũ và đảm bảo an toàn hạ du khi xả lũ hồ thuỷ điện Hoà Bình, Tuyên Quang.
VI. CÔNG VIỆC CẦN TRIỂN KHAI TIẾP THEO
1. Các tỉnh, thành phố khu vực Đồng bằng Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ theo dõi chặt chẽ thông tin dự báo, cảnh báo thiên tai, chủ động triển khai các biện pháp ứng phó với mưa lớn, lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh.
2. Các tỉnh, thành phố Tuyên Quang, Hoà Bình, Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Hà Nội, Bắc Ninh, Hải Dương, Hải Phòng, Hưng Yên, Hà Nam, Thái Bình, Nam Định và Ninh Bình triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn hạ du khi xả lũ thủy điện Hòa Bình, Tuyên Quang.
3. Các tỉnh Hà Nam, Nam Định, Thái Bình, Ninh Bình tăng cường công tác tuần tra canh gác, đảm bảo an toàn đê điều.
4. Tổ chức trực ban, thường xuyên báo cáo về Bộ Nông nghiệp và PTNT qua Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai./.

	Nơi nhận:
- Bộ trưởng (để b/c);
- Thứ trưởng (để b/c);
- Văn phòng Chính phủ (để b/c);
- Các Cục: Trồng trọt, Chăn nuôi, Thủy lợi, Thủy sản, Kiểm ngư;
- Sở Nông nghiệp và PTNT các tỉnh/TP (qua Website);
- Lưu: VT.Trưởng ca trực:  		Phạm Doãn Khánh
Trực ban 1:	   		Hồ Văn Linh 
Trực ban 2:	   		Nguyễn Đức Hoàng
 








	CỤC TRƯỞNG 




Phạm Đức Luận


d

